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TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

 Họ và tên: …………………………
 Lớp: 4A…
	Thứ …...... ngày.... tháng 3 năm 2026
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2025 – 2026
Môn: Tiếng Việt – Lớp 4
 (
Nhận xét của giáo viên
)(Thời gian làm bài: 35 phút)

	Điểm
	
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

	
Đọc tiếng: .....
Đọc hiểu: ......
	
	


I. Đọc thành tiếng (2 điểm) Giáo viên kiểm tra trong các tiết ôn tập theo hướng dẫn kiểm tra đọc thành tiếng giữa học kì II môn Tiếng Việt 4.
II. Đọc thầm và làm bài tập (8 điểm) 

CHIM HỌA MI HÓT
	Chiều nào cũng vậy, con chim họa mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót. 
	Hình như nó vui mừng vì suốt ngày được tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió, uống bao nhiêu nước suối mát lành trong khe núi. Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm, có khi rộn rã, như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi giữa tĩnh mịch, tưởng như làm rung động lớp sương lạnh mờ mờ rủ xuống cỏ cây. 
	Hót một lúc lâu, nhạc sĩ giang hồ không tên không tuổi ấy từ từ nhắm hai mắt lại, thu đầu vào lông cổ, im lặng ngủ, ngủ say sưa sau một cuộc viễn du trong bóng đêm dày. 
	Rồi hôm sau, khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, con họa mi ấy lại hót vang lừng chào nắng sớm. Nó kéo dài cổ ra mà hót, tựa hồ nó muốn các bạn xa gần đâu đó lắng nghe. Hót xong, nó xù lông rũ hết những giọt sương rồi nhanh nhẹn chuyền từ bụi nọ sang bụi kia, tìm vài con sâu ăn lót dạ, đoạn vỗ cánh bay vút đi. 
											(Theo Ngọc Giao) 
Dựa vào nội dung bài đọc, hãy chọn đáp án đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu sau:
Câu 1 (0.5 điểm). Chim họa mi đậu ở đâu để hót? 
A. Trên mái nhà 	   B. Trong bụi rậm        C. Trong bụi tầm xuân 	D. Trên cành hoa
Câu 2 (0.5 điểm). Theo tác giả, vì sao chim họa mi vui mừng? 
A. Vì nó vừa được hót bên bụi tầm xuân vừa nhặt nhạnh được rất nhiều đồ ăn
B. Vì nó được cất tiếng hót đem lại niềm vui cho cuộc đời
C. Vì được tự do bay lượn, uống nước mát lành trong khe suối.
D. Vì tìm thấy được khe suối đầy nước mát lành.
Câu 3 (0.5 điểm). Những buổi chiều, tiếng hót của chim họa mi như thế nào?
A. Trong trẻo, réo rắt				B. Êm đềm, rộn rã
C. Lảnh lót, ngân nga				D. Buồn bã, nỉ non
Câu 4 (0.5 điểm). Vì sao buổi sáng con chim họa mi lại kéo dài cổ ra mà hót? 
A. Vì nó muốn khoe khoang giọng hót của mình. 
B. Vì nó muốn đánh thức muôn loài thức dậy. 
C. Vì nó muốn luyện cho giọng hay hơn. 
D.Vì nó muốn các bạn xa gần lắng nghe. 
Câu 5 (0.5 điểm). Tác giả cảm nhận tiếng hót của chim họa mi rất hay qua chi tiết nào? 
A. Hót vang lừng chào nắng sớm. 
B. Khi êm đềm, khi rộn rã, như một điệu đàn. 
C. Làm rung động lớp sương lạnh mờ mờ. 
D. Nó kéo cổ ra mà hót, tựa hồ nó muốn các bạn gần xa đâu đó lắng nghe. 
Câu 6 (1 điểm). Hãy nêu nội dung bài đọc “Chim họa mi hót?
	
	
	
Câu 7 (0.5 điểm). Những từ nào dưới đây mang nghĩa "rộng lớn đến mức như bao trùm lên tất cả” 
A. thăm thẳm		B. bao la		C. mênh mông		D. hiu quạnh
Câu 8 (1 điểm). Gạch chân trạng ngữ trong câu sau và cho biết trạng ngữ đó chỉ gì: 
        “Chiều nào cũng vậy, con chim họa mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót.”  
	
[bookmark: _GoBack]Câu 9 (1 điểm). Gạch chân và chú thích dưới bộ phận chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN) trong câu sau:  
         “Rồi hôm sau, khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, con họa mi ấy lại hót vang lừng chào nắng sớm.”
Câu 10 (1 điểm). Xác định danh từ (DT), động từ (ĐT), tính từ (TT) ở các từ ngữ gạch chân trong câu sau: 
         “Nó thu đầu vào lông cổ, im lặng ngủ, ngủ say sưa sau một cuộc viễn du trong
 bóng đêm dày.
Câu 11 (1 điểm). Em hãy đặt một câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân, mục đích nói về chim họa mi trong câu chuyện.
	..
	
	        GV trông
(Ký và ghi rõ họ tên)
	GV chấm lần 1
(Ký và ghi rõ họ tên)
	GV chấm lần 2
(Ký và ghi rõ họ tên)
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ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 (KT VIẾT)
NĂM HỌC 2025 – 2026
(Thời gian làm bài 35  phút không kể thời gian chép đề)



PHẦN B. TẬP LÀM VĂN (10 điểm) 
Đề bài: Em hãy viết bài văn kể lại câu chuyện về một nhân vật lịch sử mà em đã được đọc, được nghe (hoặc kể về một nhân vật trong một tác phẩm văn học mà em biết).
(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra.)



TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
A. KIỂM TRA ĐỌC (10 ĐIỂM): 
1. Kiểm tra đọc thành tiếng: 2 điểm
* Thời gian kiểm tra: GV kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng HS qua các tiết Ôn tập cuối học kì II.
* Nội dung kiểm tra: 
+ HS đọc một đoạn văn trong các bài tập đọc đã học ở SGK Tiếng Việt lớp 4 (do GV lựa chọn và chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng).
+ HS trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu ra.
* Cách đánh giá, cho điểm:
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 8 điểm
	Câu số
	Nội dung

	Câu 1 (Mức 1)
	Đáp án C

	Câu 2 (Mức 1)
	Đáp án C

	Câu 3 (Mức 2) 
	Đáp án B

	Câu 4 (Mức 3) 
	Đáp án D

	Câu 5 (Mức 2)
	Đáp án B

	Câu 6 (Mức 3)
	HS trình bày ý theo cách hiểu
Gợi ý: 
- Bài đọc tả  tiếng hót buổi chiều, buổi sáng của chim hoạ mi và tả lúc hoạ mi ngủ.
– Bài đọc khắc tranh bức tranh thiên nhiên trong lành, yên bình với hình ảnh chim họa mi. Qua đó, tác giả khơi dậy trong lòng người đọc niềm rung cảm trước vẻ đẹp giản dị mà sâu sắc của thiên nhiên.

	Câu 7 (Mức 4)
	Bao la, mênh mông

	Câu 8 (Mức 2)
	 (
TN
)Chiều nào cũng vậy, con chim họa mi ấy không biết tự phương nào
 bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót.
- Trạng ngữ chỉ thời gian

	Câu 9 (Mức 3)
	 (
V
N
) (
C
N
) Rồi hôm sau, khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, con họa mi ấy lại hót vang lừng chào nắng sớm.


	Câu 10 (Mức 3)
	 (
T
T
) (
ĐT
) (
D
T
)Nó thu đầu vào lông cổ, im lặng ngủ, ngủ say sưa sau một cuộc viễn  (
T
T
)du trong bóng đêm dày.

	Câu 11 (Mức 4)
	HS đặt câu đúng yêu cầu, tùy mức độ GV cho điểm. Không viết hoa đầu câu hoặc không có dấu chấm câu, trừ 0,25 đ; không có trạng ngữ chỉ nguyên nhân, mục đích hoặc câu không rõ ý: 0đ


B. Tập làm văn (10 điểm): 
Gợi ý cách chấm:
	Nội dung (6 điểm)
	Giới thiệu về câu chuyện có nhân vật lịch sử
	1 điểm

	
	Kể được các đặc điểm nổi bật về nhân vật lịch sử như: Xuất thân, chiến công với đất nước, tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc...
	4 điểm

	
	Nêu được tình cảm, cảm xúc với nhân vật lịch sử.
	1 điểm

	Kĩ năng (4 điểm)
	Bài văn có đủ bố cục ba phần
	1 điểm

	
	Chính tả: Chữ viết rõ ràng, đúng chính tả                               
	1 điểm

	
	Dùng từ phù hợp, gợi tả, câu văn đúng ngữ pháp.     
	1 điểm

	
	Bài văn sáng tạo trong diễn đạt, câu văn có trạng ngữ và có sự liên kết chặt chẽ.
	1 điểm


Lưu ý:  Không cho điểm 10 với các bài còn mắc từ 3 lỗi dùng từ hoặc lỗi chính tả trở lên trong bài văn. 
